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ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ

QUYẾT ĐỊNH

về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Khái niệm hương ước, quy ước.

2. Khái niệm cộng đồng dân cư.
Điều 3. Mục đích xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về hương ước, quy ước.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, theo dõi tình hình quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hương ước, quy ước bảo đảm thi hành các quy định của Bộ luật dân sự và các quy định về áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn của đời sống xã hội.

5. Thống kê, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

6) Thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

7. Hợp tác quốc tế về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC CỦA HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Điều 6. Nội dung của hương ước, quy ước 

1. Hương ước, quy ước của thôn, làng.
2. Quy ước của tổ dân phố. 
3. Hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư khác.
4. Tập hợp các tập quán của cộng đồng dân cư.
Điều 7. Hình thức của hương ước, quy ước (bố cục, ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày, hình thức thể hiện…).
Chương III

XÂY DỰNG, CÔNG NHẬN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

(dẫn chiếu các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận quy định
 trong Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007)

Điều 8. Xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố. 

Điều 9. Xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư khác.
Điều 10. Công nhận hương ước, quy ước (thẩm quyền công nhận).
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hương ước, quy ước.
Điều 12. Hiệu lực của hương ước, quy ước.
Chương IV

THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Điều 13. Phổ biến, truyền thông về hương ước, quy ước.
Điều 14. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hương ước, quy ước.
Điều 15. Xử lý vi phạm hương ước, quy ước.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp. 

2. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Trách nhiệm của Bộ Công an. 

5. Trách nhiệm của Bộ Tài chính. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch).
Điều 18. Điều khoản thi hành.
1. Hiệu lực thi hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

  trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, PL.
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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